




Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH CAO BẰNG  
(Kèm theo Quyết định số  1651 /QĐ-UBND ngày   02  tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

TT 
Tên TTHC 

(mã TTHC) 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC) 

01 Thẩm định và 

phê duyệt kế 

hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu 

của các cảng, 

cơ sở, dự án tại 

địa phương 

(2.002673) 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

và hợp lệ. 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Cao Bằng. 

 

Địa chỉ: Đường Hoàng 

Đình Giong, phường 

Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng. 

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến một phần. 

 

Không quy 

định 

- Nghị định số 

12/2021/QĐ-TTg ngày 

24/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động 

ứng phó với sự cố tràn 

dầu 

 

 

 

02 Thẩm định và 

phê duyệt kế 

hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu 

của các cảng 

tại địa phương, 

các Tổng kho 

xăng dầu, kho 

xăng dầu có 

tổng khối 

lượng dự trữ 

dưới 50.000m3, 

20 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

và hợp lệ. 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Cao Bằng. 

 

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến một phần. 

 

Không quy 

định 

- Nghị định số 

12/2021/QĐ-TTg ngày 

24/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động 

ứng phó với sự cố tràn 

dầu 

 

 

 



TT 
Tên TTHC 

(mã TTHC) 

Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

các cảng xăng 

dầu có khả 

năng tiếp nhận 

tàu có tải trọng 

dưới 50.000 

DWT 

(2.002674)  

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (01 TTHC) 

01 Thẩm định và 

phê duyệt kế 

hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu 

của các cơ sở 

kinh doanh 

xăng, dầu chỉ 

có nguy cơ xảy 

ra tràn dầu ở 

mức nhỏ trên 

đất liền, trên 

sông, trên biển 

(2.002675)  

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 

và hợp lệ. 

Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ thủ 

tục hành chính UBND 

cấp huyện, thành phố.  

Nộp hồ sơ, nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích; 

- Qua dịch vụ công 

trực tuyến một phần. 

Không quy 

định 

- Nghị định số 

12/2021/QĐ-TTg ngày 

24/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quy chế hoạt động 

ứng phó với sự cố tràn 

dầu 

 

 

 

 

Tổng số danh mục TTHC:  03 TTHC 

Trong đó:  

- Công bố mới: 03 TTHC 



Trực tiếp: 03 TTHC 

Qua dịch vụ bưu chính công ích: 03 TTHC 

Qua dịch vụ công trực tuyến một phần: 03 TTHC 

 




